VI – THIẾT BỊ ĐIỆN

VI- 1 CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	8414
	Quạt điện
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối với chát lượng hàng gia dụng 

Luật Tiêu chuẩn Cống nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8415
	Điều hòa nhiệt độ
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối với chát lượng hàng gia dụng

Luật Tái dụng những đồ điện gia dụng nhất định

Luật Tiêu chuẩn Cống nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8418
	Tủ lạnh
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối với chát lượng hàng gia dụng

Luật Tái dụng những đồ điện gia dụng nhất định

Luật Tiêu chuẩn Cống nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8422
	Máy rửa bát đĩa
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối với chát lượng hàng gia dụng 

Luật cấp nước

Luật tiêu chuẩn xây dựng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8450
	Máy giặt
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối với chát lượng hàng gia dụng 

Luật tiêu chuẩn xây dựng

Luật Tái dụng những đồ điện gia dụng nhất định

Luật Tiêu chuẩn Cống nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8509
	Máy hút bụi dùng trong gia đình
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối với chát lượng hàng gia dụng 

Luật Tiêu chuẩn Cống nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8510
	Máy cạo râu điện
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối với chát lượng hàng gia dụng 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8516
	Các đồ sưởi dùng điện: máy sấy tóc, bàn là, lò vi sóng, v.v..
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối với chát lượng hàng gia dụng 

Luật về phát xạ

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8412
	Máy làm sạch không khí
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối với chát lượng hàng gia dụng 

	6301
	Chăn sưởi điện
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối với chát lượng hàng gia dụng 

Luật Tiêu chuẩn Cống nghiệp


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1 Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Một số sản phẩm này có trắc phải chịu sự điều tiết của Luật Vệ sinh thực phẩm.

Xem điểm 1 dưới đây. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn an toàn và nghĩa vụ phải gắn nhãn mác có thể được áp dụng cho việc bán các mặt hàng này trong thị trường nội địa dựa trên cơ sở Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện.

1- Luật Vệ sinh thực phẩm 

Các thiết bị tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm như máy vắt nước quả, máy làm cà phê và các nồi nấu cơm điện dạng phích nước thì phải tuân thủ các quy định của Luật Vệ sinh thực phẩm. Việc nhập khẩu các sản phẩm này đòi hỏi phải xuất trình một Thông báo Nhập khẩu thực phẩm, v.v... đến Cơ quan Kiểm dịch của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Để có thêm chi tiết, xin liên hệ Phóng Kế hoạch Chính sách, Vụ An toàn thực phẩm. Bộ Y tế và Phúc lợi hay trực tiếp với Trạm Kiểm dịch.

2- Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật quy định những tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với "các thiết bị và vật

liệu điện" được xác định theo Nghị định của Chính phủ, đồng thời cũng quy định nghĩa vụ của mọi người phải tuân thủ với các tiêu chuẩn tại mỗi giai đoạn sản xuất, nhập khẩu và bán hàng.

Để có thể bảo đảm được an toàn đối với các sản phẩm điện, thì những sản phẩm điện có nhiều khả năng xảy ra các sự cố nguy hiểm xét về cấu trúc của sản phẩm, sử dụng sản phẩm đó hay từ các nguyên nhân khác được xếp vào nhóm "Thiết bị và vật liệu điện đặc biệt". Những thiết bị và vật liệu điện bình thường khác chỉ được xếp vào nhóm "Thiết bị và vật liệu điện" bình thường chứ không thuộc nhóm đặc biệt. Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện áp dụng cho hầu hết các thiết bị điện. 

Máy mát-xa chạy điện, bình đun nước nóng chạy điện và nhiều thiết bị khác có nhiều khả năng xảy ra các nguy hiểm xét về góc độ cấu trúc của thiết bị, sử dụng thiết bị đó và các nguyên nhân khác được xếp vào nhóm ấ"Thiết bị và vật liệu điện đặc biệt". Những thiết bị và vật liệu điện bình thường khác chỉ được xếp vào nhóm "Thiết bị và vật liệu điện" bình thường chứ không thuộc nhóm đặc biệt”.

Bất kỳ người nào, sản xuất hay nhập khẩu những thiết bị thuộc nhóm "Thiết bị và Vật liệu điện" chứ không phải là nhóm "Thiết bị và Vật liệu điện đặc biệt" đều phải xuất trình "Thông báo Khởi sự Doanh nghiệp" trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Theo nguyên tắc tự xác nhận, thì những người này phải tuân thủ: a) Các tiêu

chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm, b) Thực hiện và triển khai các tiêu chuẩn đó c) Chuẩn bị báo cáo kiểm tra. di Lưu giữ các báo cáo và ghi chép về kiểm tra tuân thủ quy định của luật.

3- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Các thiết bị điện gia dụng đều phải gắn nhãn mác như Quy định vè gắn nhãn

mác đối với thiết bị và vật dụng điện dựa trên cơ sở quy định của Pháp luật.

4- Nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh

Có những nguyên tắc áp dụng tự nguyện đối với các thiết bị điện gia dụng phù hợp với nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh về gắn nhãn mác đối với thiết bị điện gia dụng và nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh về hạn chế quà tặng trong sản xuất các thiết bị điện gia dụng. Những luật này quy định các nhà sản xuất và các nhà nhập khẩu phải gắn nhãn mác cho sản phẩm có tên và địa chỉ của công ty, tên mặt hàng, thông số kỹ thuật, hướng dẫn, sửa chữa, bảo hành, v.v...

1.2- Các quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán hàng

Quy định dựa trên cơ sở Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện và Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng có thể được áp dụng đối với việc bán các thiết bị điện gia dụng. Một số thiết bị điện có thể chịu sự điều tiết phù hợp với Luật Phát sóng vô tuyến. Khi lắp đặt hay tháo bỏ các thiết bị đó, Luật Cấp nước, Luật Tiêu chuẩn xây đựng và Luật về Tái sử dụng các loại thiết bị điện gia dụng đặc biệt có thể được

1- Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Để bảo đảm an ninh và an toàn các sản phẩm điện thì tất cả các ấn phẩm điện 

có khả năng cao xảy ra các tình trạng nguy hiểm xét về cấu trúc, công dụng hoặc các khía cạnh khác được xếp vào loại "Thiết bị và Vật liệu điện đặc biệt". Những thiết bị và vật liệu điện không được xép vào nhóm này thì được coi là Thiết bị và Vật liệu điện. Thông thường chứ không phải là đặc biệt. Luật An toàn Thiết bị và Vật liệu điện áp dụng cho hầu hết các thiết bị điện. 

Các thiết bị điện như máy mát xa, bình đun nước nóng và các thiết bị tương tự đều có tiềm năng gây nguy hiểm cao xét về cấu trúc, công dụng và các khía cạnh khác, được xếp vào nhóm thiết bị và Vật liệu điện đặc biệt". Các sản phẩm khác như tủ lạnh chạy điện, máy giặt, lò nướng bánh mỹ được xếp vào nhóm "Thiết bị và Vật liệu điện" bình thường chứ không phải là nhóm "đặc biệt".

Theo các lần sửa đổi luật này vào các năm 1995 và 1999, thì hầu hết các thiết bị điện dân dụng đều được xếp vào nhóm "Thiết bị và Vật liệu điện thông thường chứ không phải là nhóm "đặc biệt".

Thiết bị và Vật liệu điện đặc biệt 

Xem Phụ lục III về quy định, thủ tục và các mặt hàng (111 mặt hàng) xuất khẩu vào Nhật Bản đối với các thiết bị này.

Thiết bị và Vật liệu điện điện, ngoài nhóm đặc biệt

Xem Phụ lục III về quy định, thủ tục và mặt hàng (343 mặt hàng) xuất khẩu vào Nhật Bản đối với các thiết bị này.

2- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật này sẽ điều chỉnh thủ tục gắn nhãn hơn 1 ý đối với các sản phẩm thiết bị

điện gia dụng để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng vè việc lựa chọn và sử dụng các thiết bị đó. Một số hạng mục các thiết bị điện gia dụng cơ bản (17 thiết bị) chịu sự điều chỉnh phải gắn nhãn mác như quy định về gắn nhãn mác với các thiết bị và đạo dùng điện dựa trên cơ sở pháp luật. Việc bán các sản phẩm này không có gắn nhãnlà không được phép.

3 Luật về Sóng vô tuyến

Luật quy định các thiết bị sử dụng dòng điện tần số cao 10khz hay lớn hơn (không kể các thiết bị có công suất tiêu thụ 50W hoặc thấp ham nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng nhiễu điện từ đến hoạt động của các thiết bị khác. 

Công nhận loại mặt hàng. Lò vi sóng và các bếp lò tạo sóng điện từ khác

Người nhập khẩu có được công nhận loại mặt hàng để nhập khẩu bằng cách triển khai các bước thử nghiệm đã được mô tả đối với lò vi sóng và các bếp lò tạo sóng điện từ khác và điền vào bản Báo cáo về kết quả các thử nghiệm đó đòi gửi kết quả thử nghiệm qua Cục Thông tin Viễn thông khu vực để cơ quan này gửi tiếp lên Bộ Bưu điện và Thông tin Viễn thông. Nếu loại hàng đó được công nhận thì sẽ được gắn nhãn mác

Thông số loại hàng. Máy giặt Siêu âm, v.v...

Các sản phẩm được nêu cụ thể trong điều 46 của Quyết định thi hành Luật Phát sóng vô tuyến phải có được ý kiến phân loại của Bộ trưởng Bưu điện và Thông tin Viễn thông cho từng loại mặt hàng. Nhà nhập khẩu phải có đơn xin công nhận với tất cả thông tin được yêu cầu cho mỗi hạng mục sản phẩm và phải nộp mẫu sản phẩm để qua kỳ kiểm tra của Viện Kiểm tra và Chứng nhận thiết bị phát sóng. Kết quả kiểm tra đó sẽ được gửi lên Cục Thông tin Viễn thông khu vực để chuyển lên Bộ trưởng Bộ Quản lý Công cộng, Nội vụ, Bưu điện và Thông tin Viễn thông. Sản phẩm đó được đánh giá dựa trên các kết quả thử nghiệm và nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện thì loại mặt hàng đó sẽ được công nhận để gắn nhãn. Nhà nhập khẩu cũng có nghĩa vụ phải gắn nhãn như yêu cầu.

Để có thêm thông tin về qui trình xin công nhận, xin liên hệ Phòng Hữu tuyến, Vụ Phát sóng, Cục Thông tin Viễn thông Kanto. (Điện thoại 03-4243-8690) hay Hiệp hội Khuyến khích Thông tin Viễn thông (Điện thoại: 03-3940-3951).

4- Luật Công trình nước

Máy rửa bát đĩa có có phần sử dụng nước lắp sẵn và các thiết bị khác nối trực tiếp với nguồn nước đường ống trong các hộ gia đình chịu sự điều chỉnh của Luật về Công trình nước. Luật này nhằm bảo đảm rằng các thiết bị đó không gây nên những tác động xấu đối với hệ thống cấp và thoát nước cũng như đến các hộ gia đình khác.

Để có thêm thông tin, xin liên hệ Hiệp hội công trình nước Nhật Bản.

5- Luật Tiêu chuẩn xây dựng

 Máy rửa bát, máy giặt và các loại thiết bị khác có xả nước ra khu vực có mật độ dân cư cao phải chịu sự điều chỉnh của Luật Tiêu chuẩn xây dựng. Luật đó quy định rằng phải xả nước gián tiếp vào hệ thống xả để ngăn ngừa các tác động xấu đối với hệ thống thải, đối với các thiết bị khác cũng như đối với các hộ gia đình khác. Các nhà nhập khẩu và bán các mặt hàng này phải bảo đảm rằng các sản phẩm đó đều tuân thủ đầy đủ các yêu cầu này.

6. Luật Tái sử dụng các thiết bị gia dụng loại đặc biệt

Luật này được thông qua vào tháng 5 năm 1998 và có hiệu lực từ tháng 4 năm 2001 quy định trách nhiệm của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu phải tái sử dụng các thiết bị điện gia dụng. Danh mục các thiết bị này cho đến nay chỉ hạn chế ở máy thu hình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ và máy giặt.

7- Luật Tiêu chuẩn công nghiệp (Luật JIS)

Tiêu chuẩn về lượng sản phẩm công nghiệp được điều chỉnh phù hợp với quy định của Luật này. Hệ thống JIS là tự nguyện. Các tiêu chuẩn JIS được thiết lập nên cho hầu hết các sản phẩm thiết bị điện. Các sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn đó sẽ được gắn nhãn tuân thủ theo JIS. Các sản phẩm được coi thuộc nhóm mang nhãn mác JIS có thể được gắn nhãn JIS.

Khi tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của JIS, các sản phẩm đòi hỏi phải có gần nhãn mác đều phải có nhãn với đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

8- Đạo luật chống việc hán hàng có thưởng thống chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

Xem Phụ lục V để có thông tin chi tiết.

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Vệ sinh thực phẩm:

Phòng Kế hoạch - Chính sách, Vụ Vệ sinh thực phẩm, Cục An toàn Y - Dược, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

http://www.mhlw.go.jp/english.index.html 

- Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách

Thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách

Thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản:

Phòng Xây dựng và Kế hoạch Tiêu chuẩn, cục Môi trường Chính sách Khoa học và Công nghệ Công nghiệp. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật về Phát sóng vô tuyến:

Phòng Môi trường, Điện tử, Vụ Phát sóng, Cục Viễn thông, Bộ Quản 1 ý Công cộng, Nội vụ, Bưu điện và Viễn thông

http://www.soumu.go.jp/english/index.html 

- Luật Cấp nước:

Phòng Cấp nước, Cục Dịch vụ Y tế, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

http://www.mhlw.go.jp/english.index.html 

Hiệp hội Công trình nước Nhật Bản

http://www.jwwa.or.jp/work-2.html 

Luật Tiêu chuẩn xây dựng:

Phòng Hướng dẫn xây dựng, Cục Nhà cửa, Bộ Đất đai, CƠ sở hạ tầng và Giao thông

http://www.mlit.go.jp/work/index.html 

Luật Tái sử dụng các thiết bị gia dụng:

Phòng Thông tin & Truyền thông Điện tử, Cục Chính sách Thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày

gây hiểu lầm

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng.

http://www.jftc.go.jp/english/index.html 

2- Thủ tục gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn theo yêu cầu của pháp luật

1- Gắn nhãn trên cơ sở quy định của Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Cho đến nay, bất kỳ người nào tham gia sản xuất, nhập khẩu và buôn bán các

thiết bị và vật liệu điện (dưới đây gọi là "Pháp nhân") đều có nghĩa vụ phải gắn nhãn mác hàng trên các thiết bị và vật liệu điện để bán. Tuy vậy, ngày nay nhiều người vẫn không có nghĩa vụ phải gắn nhãn mác hàng đong thời hệ thống chứng nhận của Chính phủ. Thí dụ như hệ thống đăng ký và công nhận loại hàng đạt chuẩn cũng đã được xóa bỏ. Hệ thống Chứng nhận của Chính phủ: Điều 10 Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện quy định rằng: Người đã có đăng ký, hoàn thành những nghĩa vụ theo luật định được quyền gắn nhãn mác lên hàng của mình và những người không hoàn thành những nghĩa vụ theo luật định thì không được quyền gắn nhãn mác như vậy.

Chính vì thế, chỉ có những người đã thực hiện những qui trình cụ thể thì mới

được phép gắn nhãn mác. Việc gắn nhãn đối với những thiết bị và vật liệu điện thuộc diện điều chỉnh của luật thì không có gì thay đổi, nhưng vị thế của việc gắn nhãn thì lại có thay đổi, từ một khái niệm thông thường là việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cũng sẽ tương đồng với việc được Chính phủ công nhận, sang một khái niệm mới là mọi người sẽ tự khẳng định việc tuân thủ các tiêu chuẩn. 

2- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Việc gắn nhãn mác cho các sản phẩm thuộc sự điều chỉnh của Luật sẽ phải bao gồm việc chỉ ra tên sản phẩm, mục đích của sản phẩm đó, kích thước và những cảnh báo để có thể sử dụng hợp lý sản phẩm đó

3- Luật về Sóng vô tuyến

Những sản phẩm được chấp nhận theo loại theo những quy định của Luật phải đưa cả ký hiệu công nhận và số công nhận trên nhãn dán trên sản phẩm đó.
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 1* Số chứng nhận
2* Tên nhà sản xuất 

Ghi chú: Số do nhà sản xuất tự đặt, nhưng tùy thuộc vào sự chấp thuận của Bộ Quản lý công cộng, Nội vụ, Bưu điện và Viễn thông

2.2- Gắn nhãn tự nguyện trên cơ sỏ' quy định của Luật pháp

Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp

Các sản phẩm mang nhãn JIS đáp ứng được có thể được gắn nhãn với ký hiệu sau: Về những điều kiện để có thể được gần nhãn, khi một sản phẩm được đóng gói, thông tin về vận hành của sản phẩm đó phải được dán trên mỗi vỏ hộp.

Tuy nhiên điều kiện này lại không áp dụng cho những trường hợp khi cùng những thông tin đó đã được in trên nhãn theo quy định của Luật Kiểm soát thiết bị và vật liệu điện, Luật Gắn nhãn đối với Chất trường hàng gia dụng hay những luật khác. Ngoài ra, những cảnh báo về sử dụng phải được chỉ rõ trên mỗi sản phẩm hoặc trong tài liệu hướng dẫn.

Nhãn JIS

[image: image2.jpg]



2.3- Nhãn Chứng nhận An toàn (ký hiệu S)

Khi sửa đổi Luật Kiểm soát thiết bị và vật liệu điện vào năm 1995, một hệ thống chứng nhận của bên thứ 3 đã được thiết lập. Theo hệ thống này, các tổ chức tư nhân được Chính phủ uỷ quyền chứng nhận rằng một sản phẩm đạt được tiêu chuẩn an toàn trên mức quy định.

Cụ thể, Phòng Thí nghiệm Công nghệ về An toàn và Môi trường điện Nhật Bản (JET) hay Tổ chức Bảo đảm chất lượng Nhật Bản (JQA) được Ủy quyền là cơ quan kiểm tra độ an toàn trên từng sản phẩm đơn rẻ cũng như hệ thống Quản lý Chất lượng của các nhà máy. Nếu như được JET hay JQA chứng nhận là an toàn thì một sản phẩm sẽ được mang nhãn chứng nhận an toàn trên sản phẩm đó.

Nhãn chứng nhận an toàn như vậy có thể được trình bày kết hợp giữa Nhãn chứng nhận chung do Ủy ban Chỉ đạo chứng nhận an toàn cho các thiết bị và linh kiện điện và điện tử Nhật Bản (SCEA) và Nhãn K ý hiệu do các tổ chức được Ủy

quyền xác nhận.

S Mark (Ký hiệu chứng nhận an toàn)
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2- Quy tắc cạnh tranh bình đẳng dựa trên Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

Liên quan tới các thiết bị điện gia dụng, có các quy tắc cạnh tranh bình đẳng liên quan đến việc gắn nhãn mác và nhà bán lẻ các mặt hàng điện dân dụng. Các nhà sản xuất hay các nhà nhập khẩu cần phải có: Tên, địa chỉ công ty, tên các mặt hàng, chi tiết kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, các vấn đề liên quan tới việc thời hạn sửa chữa và bảo hành, v.v... trên mặt hàng. Đặc biệt, trên các mặt hàng như lò vi sóng, máy giặt chạy điện, tủ lạnh chạy điện, máy hút bụi và máy thu hình thì phải ghi ngày sản xuất Hơn nữa, các nhà bán lẻ nhất thiết phải có: tên mặt hàng, tên chủng loại, tên nhà sản xuất, thương hiệu và giá bán lẻ của riêng mình.

Ngoài ra, nghiêm cấm bất kỳ sự thể hiện nào có thể gây ra sự hiểu lầm hay nhận thức lầm về mặt hàng cho khách hàng.

3- Hướng dẫn về gắn nhãn mác an toàn cho hàng diện gia dụng(Cảnh báo)

Cùng với việc thực hiện Luật về Trách nhiệm đối với sản phẩm vào tháng 4-1995, Hiệp hội Thiết bị điện gia dụng đã đóng một vai trò trung tâm trong việc thống nhất ký hiệu cảnh báo gắn lên các sản phẩm và sách hướng dẫn sử dụng trong ngành thiết bị điện

Dấu hiệu thể hiện trên ký hiệu cảnh báo thay cho những mô tả sau:

Nhãn sản phẩm mẫu : Thí dụ về việc gắn nhãn cho các hướng dẫn sử dụng
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VI-2 ĐIỆN THOẠI
	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	8517
	Điện thoại (điện thoại có gồm máy con không dây)
	Luật Kinh doanh viễn thông

Luật về sóng vô tuyến

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8525
	Điện thoại radio xách tay
	Luật Kinh doanh viễn thông

Luật về sóng vô tuyến

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định và thủ tục pháp lý tại thời điểm nhập khẩu

Không có quy định đặc biệt nào về vấn đề này.

1.2- Các quy định và thủ tục pháp lý tại thời điểm bán hàng

Việc buôn bán điện thoại do Luật Kinh doanh viễn thông điều chỉnh

Điện thoại vô tuyến có thể do Luật về Sóng vô tuyến điều chỉnh.

1- Luật Kinh doanh viễn thông

Mục đích của những tiêu chuẩn này là để đảm bảo điện thoại không làm hư hại đến bản thân mạng điện thoại hay gây ra hư hại cho người sử dụng khác.

Luật kinh doanh viễn thông

Các quy định về chứng nhận các tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối (số 29 năm 1985, Bộ Quản lý Công cộng, Nội vụ, Bưu điện và Viễn thông)

Các quy định về thiết bị đầu cuối (số 3/ - năm 1985, Bộ Quản lý Công cộng, Nội vụ, Bưu điện và Viễn thông) Các quy định về nhà thầu xây dựng (số 28 - năm 1985, Bộ Quản lý Công cộng, Nội vụ, Bưu điện và Viễn thông)

Điện thoại vô tuyến cũng phải đáp ứng những yêu cầu trong các quy định này.

Các thủ tục chứng nhận cho mỗi loại quy định được mô tả trong phần sau:

a) Tất cả các máy điện thoại nối vào mạch điện thoại của Công ty Điện thoại và Điện tín Nhật bản (NTT) hay bất kỳ nhà cung cấp loại 1 nào khác phải được chứng nhận tương thích với các tiêu chuẩn kỹ thuật do Viện Kiểm tra và Chứng nhận thiết bị vô tuyến ban hành. Để biết thêm thông tin, xin tham 'khảo một ấn phẩm có phí của Hiệp hội có tiêu đề: "Làm thế nào để xin chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật".

b) Những điện thoại vô tuyến chạy nguồn điện thấp cũng phải được chứng nhận phù hợp với những tiêu chuẩn của Viện Chứng nhận thiết bị Viễn thông Nhật Bản về thiết bị viễn thông. Xin hãy tìm thông tin trong một ấn phẩm của Hiệp hội với tiêu đề: "Hướng dẫn chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật trong Luật về Sóng vô tuyến". Những điện thoại vô tuyến chạy nguồn điện thấp này cũng phải được cấp một số chứng nhận của Hiệp hội liên lạc vô tuyến trên đất liền Nhật Bản với mục đích kiểm soát và đăng ký (các điện thoại vô tuyến chạy nguồn siêu thấp không phải đáp ứng những quy định này).

Hơn nữa, công việc lắp đặt thiết bị điện thoại phải do nhân viên có chứng nhận của chính phủ đảm nhận (trừ khi thiết bị này được kết nối với mạng bằng một giắc cắm hay một thiết bị chuyển đổi).

Bảng qui định và thủ tục đối với điện thoại thông thường


2- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bầy gây hiểu lầm
Tham chiếu phụ lục V để biết thêm chi tiết

3- Luật về sóng vô tuyến

Thiết bị sử dụng dòng có tần số cao 10kHz trở lên (loại trừ các thiết bị sử dụng nguồn điện 50W hay thấp hơn) phải tuân theo quy định của Luật này về ảnh hưởng lên các thiết bị khác

1.3. Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý:

-Luật kinh doanh viễn thông

Phòng các hệ thống viễn thông, Vụ kinh doanh viễn thông, Cục Viễn thông, Bộ Quản lý Công cộng, Nội vụ, Bưu điện và Viễn thông

http://www.soumu.go.jp/english/index.html 

- Luật về Sóng vô tuyến

Phòng Môi trường Điện từ, Vụ Sóng vô tuyến, Cục Viễn thông, Bộ Quản lý Công cộng, Nội vụ, Bưu điện và Viễn thông

http://www.soumu.go.jp/english/index.html 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm :

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng Vụ Tập quán Thương mại, ủy ban Thương mại Công bằng.

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

- Hiệp hội Mạng với Thông tin - Viễn thông Nhật Bản

http://www.ciaj.or.jp 

2 - Thủ tục gắn nhãn mác . 

2.1 - Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

1 - Gắn nhãn mác theo Luật Kinh doanh Viễn thông

Để tạo thuận lợi cho người sử dụng, Luật này yêu cầu biểu trưng đồ hoạ trên hình sau phải đi cùng với số chứng nhận nằm ở vị trí dễ đọc trên tất cả các thiết bị kết nối với mạng điện thoại.

Số chứng nhận có dạng sau :

*XX-XXXX-X (X : số)

Ghi chú : “*” thể hiện hoạt thiết bị đầu cuối. Quyết định của Bộ trưởng Quản lý Công cộng, Nội vụ, Bưu điện và Viễn thông đã đưa ra mã “P” để đặt cho các thiết bị điện thoại gia đình

2 - Ký hiếu chứng nhận phù hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật tuân thủ theo Luật về Sóng vô tuyến

Những điện thoại vô tuyến điện năng) thấp cũng phải có biểu trưng đồ họa (hình dưới) để thể hiện sự phù hợp với các tiêu chuẩn ấy thuật của Luật này như đã được Việc Kiểm tra và Chứng nhận Thiết bị Vô tuyến quyết định, cùng với số chứng nhận thích hợp. Mẫu tự "L" hay "IZ" luôn xuất hiện ở cột ngoài cùng bên trái của dãy số chứng nhận cho tất cả các thiết bị điện thoại Vô tuyến
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Ghi chú :

Các nhãn có mẫu tự “T" cho biết thiết bị này đã được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ tư uất cho thiết bị đầu cuối

Các nhãn có mâu tự “R” cho biết thiết bị này đã được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị vô tuyên.

Các nhãn có mẫu tự “Y”, cho biết thiết bị này có một hô hiệu đã được xác định

2.2 - Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở pháp luật

Không có việc tự nguyện gắn nhãn hiệu cho các thiết bị điện thoại .

2-3 - Gắn nhãn mác tự nguyện theo Quy định của ngành

Không có các quy định pháp lý điều chỉnh việc gắn nhãn hiệu về chất lượng kết nối của điện thoại, nhưng ngành này đã tự nguyện chấp nhận các hướng dẫn gắn nhãn hiệu dưới đây

1 - Ký hiệu chứng nhận phù hợp các tiêu cụ uẩn chất lượng kết nói cho điện thoại cầm tay. (Nhãn ký hiệu C) 

Ký hiệu này chứng nhận sự phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng kết nối điện thoại thông thường do Hiệp hội Công nghiệp Truyền thông Nhật Bản ban hành. 

Nhãn ký hiệu C

[image: image6.jpg]



2 - Ký hiệu chứng nhận phù hợp các tiêu chuẩn điện thoại vô tuyến điện năng thấp (Nhãn CL)

Ký hiệu này chứng nhận sự phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng kết nối điện thoại vô tuyến do Hiệp Hội. Công nghiệp truyền thông Nhật Bản ban hành

Nhãn ký hiệu CL

[image: image7.jpg]



3- Các quy định tự nguyện của VCCI

Tại Nhật Bản, Hội đồng kiểm soát tự nguyện về ảnh hưởng của thiết bị công nghệ thông tin (VCCI) đã ban hành những quy định tự nguyện liên quan đến ảnh hưởng của sóng vô tuyến, việc này đã khuyến khích gắn ký hiệu cho các loại thiết bị. Khi máy tính và các thiết bị xử lý thông tin cũng như các thiết bị điện tử văn phòng vận hành bên ngoài khu vực được chỉ định, ảnh hưởng từ những thiết bị này có thể gây ra tác động lên khả năng nhận sóng của radio và ti vi... Những sản phẩm được gắn nhãn VCCI thuộc loại này.

VI-3 SẢN PHẨM ÂM THANH

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	8519

8520

8527
	Máy ghi băng
	Luật An toàn vật liệu và thiết bị điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8518

8519
	Dàn âm thanh nổi
	Luật An toàn vật liệu và thiết bị điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8527
	Radio 
	Luật An toàn vật liệu và thiết bị điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8519

8520

8527
	Thiết bị khác
	Luật An toàn vật liệu và thiết bị điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1 - Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1 - Các quy định pháp lý và thủ tục hành chính tại thời điểm nhập khẩu.

Không có hạn chế pháp lý riêng biệt nào đối với việc nhập khẩu các sản phẩm

1.2- Các quy định pháp lý và thủ tục hành chính tại thời điểm bán hàng hoá

1- Luật An toàn thiết bị điện

Để đảm bảo sự an toàn cho các thiết bị điện, Luật này xác định rõ các thiết bị điện có nguy cơ cao trong việc gây ra nguy hiểm đã kết cấu của chúng và khi sử dụng như một thiết bị điện đặc biệt, và xác định rõ các thiết bị khác là các thiết bị điện không nằm trong nhóm đặc biệt.

"Rađio", "Máy ghi băng, "Máy chơi băng", "Máy ghe nhạc bỏ túi" hay các "thiết bị âm thanh" khác được xác định là các thiết bị ngoài nhóm đặc biệt.

Các nhà nhập khẩu hay bán các sản phẩm điện được xác định là thiết bị điện ngoài nhóm đặc biệt phải báo cáo việc bắt đầu kinh doanh lên Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Hơn nữa, sự phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật (tự chứng nhận), kiểm tra và thể hiện việc gắn nhãn cần thiết chẳng hạn như tên nhà sản xuất v.v... là bắt buộc (Để có thêm chi tiết, xem Khoản 2 về Các thủ tục gắn nhãn

Để kiểm soát xem các chi tiết về hạn chế có được tuân theo không, các cuộc kiểm tra đầu vào và bằng mua thử sẽ được tiến hành

Sơ đồ “Luật An toàn thiết bị điện

(Các thiết bị điện ngoài các thiết bị điện đặc biệt)



2- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

1.3 - Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

Luật An toàn thiết bị điện

Phòng An toàn thiết bị, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách Thông tin và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

hấp:llwww.men.go.jplenglishlinđex.tâm/

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Các thủ tục gắn nhãn

2.1- Gắn nhãn theo luật định

1- Gắn nhãn dựa trên Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Cho tới nay, bất kỳ người nào tham gia sản xuất, nhập khẩu và bán các thiết bị điện (sau đây gọi là các Pháp nhân) có nghĩa vụ gắn nhãn hiệu lên các thiết bị và vật liệu điện đem bán.

Tuy nhiên hiện nay, các pháp nhân không có nghĩa vụ gắn nhãn hiệu cũng như hệ thống chứng nhận của Chính phủ, thí dụ như một hệ thống đăng ký và chấp nhận sản phẩm theo loại đã bị xóa bỏ. *Hệ thống chứng nhận của Chính phủ: Điều 10 của Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện quy định những pháp nhân được đăng ký đã hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của Luật này có thể được quyền gắn nhãn và những người chưa hoàn thành nghĩa vụ không được phép gắn nhãn trên hàng của mình.

Vì thế, chỉ những pháp nhân đã tiến hành các thủ tục nhất định mới có quyền

gắn vào nhãn hiệu. Việc gắn nhãn đối với những thiết bị và vật liệu điện thuộc điện điều chỉnh của luật thì không có gì thay đổi, nhưng vị thế của việc gắn nhãn thì lại có thay đổi, từ một khái niệm thông thường là việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cũng sẽ tương đồng với việc được Chính phủ công nhận, sang một khái niệm mới là mọi người sẽ tự khẳng định việc tuân thủ các tiêu chuẩn. Tham chiếu Phụ lục III để biết thêm chi tiết.

2.2- Gắn nhãn tự nguyện dựa trên quy định luật pháp

Không có việc gắn nhãn hiệu tự nguyện riêng biệt nào cho các sản phẩm âm

thanh.

2.3- Gắn nhãn tự nguyện dựa trên quy định ngành

Nhãn mác của Hệ thống Chứng nhận của bên thứ ba

Các sản phẩm dùng điện có thể được gắn nhãn S (nhãn Chứng nhận an toàn)

nếu có nhu cầu.

Cùng với sửa đổi Luật Kiểm soát thiết bị và vật liệu điện năm 1995, một hệ thống chứng nhận của bên thứ ba đã được thiết lập khi các tổ chức tư nhân được chính phủ ủy quyền chứng nhận rằng sản phẩm đạt đến mức độ an toàn nhất định để đáp ứng đề nghị của các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà bán hàng. Các tổ chức chứng nhận được ủy quyền này là các phòng thí nhiệm công nghệ môi trường và an toàn điện Nhật Bản (JET) và Tổ chức Đảm bảo chất lượng Nhật Bản (JQA) tiến hành các thử nghiệm an toàn trên các sản phẩm riêng biệt và kiểm tra các hệ thống quản lý chất lượng của các nhà máy. Các sản phẩm được xác nhận là an toàn co thể được gắn các ký hiệu Chứng nhàn an toàn ở dưới


Có những kết hợp của các nhãn biểu trưng của các tổ chức chứng nhận với ký hiệu chứng nhận thông thường của Hội đồng Chỉ đạo về Chứng nhận an toàn cho các linh kiện và vật liệu điện và điện tử Nhật Bản (SCEA)

Nhãn ký hiệu JET
Nhãn ký hiệu JQA

[image: image8.jpg]Ky hiéu JET Ky hiéu JQA

JET




VI-4 CÁC BỘ NGUỒN ĐIỆN

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	8506
	Bộ nguồn sơ cấp
	Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8507
	Bộ nguồn thứ cấp
	Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Luật Khuyến khích sử dụng các ni,buồn lực tái chế


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Không có hạn chế pháp lý nào đối với việc nhập khẩu hoặc bán các bộ nguồn sơ cấp và thứ cấp.

1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán

1- Các ắc quy ni-ken-cadimi là đối tượng gắn nhãn mác theo yêu cầu của Luật Khuyến khích sử dụng các nguồn lực tái chế (Luật Tái chế).

Về tiêu chuẩn tự nguyện thì có Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS) theo Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS). Luật này quy định việc thanh tra, gắn nhãn mác...

2- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

Chi tiết xin tham khảo Phụ lục V.

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Tiêu chuẩn công nghiệp quát JIS):

Phòng chính sách về quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn và đánh giá việc tuân thủ, Vụ Chính sách khoa học và Công nghệ công nghiệp, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật Khuyến khích sử dụng các ngu~on lực tái chế:

Phòng Khuyến khích tái chế, Vụ Chính sách khoa học và công nghệ công nghiệp. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Thủ tục gắn nhãn mác
2.1- Không có yêu cầu pháp lý chung về việc gắn nhãn mác đối với các bộ nguồn điện.

Tuy nhiên, theo Luật Tái chế có hiệu lực từ tháng 6-1993, các ắc-quy ni ken-

cađimi được xác định là sản phẩm loại 2, và do đó phải gắn biểu tượng đạo họa nêu

dưới đây để chứng tỏ rằng chúng là những ắc-quy niken-cađimi tái chế.

Về chi tiết, xin liên hệ với Phòng Khuyến khích tái chế, Vụ Chính sách khoa học và Công nghệ công nghiệp, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Ký hiệu Ni-cd

[image: image9.jpg]Ni-Cd




2.2- Tự nguyện gắn nhãn mác trên co' sở quy định của pháp luật

Luật tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS)

Các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn JIS theo Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS) được phép gắn ký hiệu phê duyệt của JIS. Mỗi nhà máy phải xin chứng chỉ của JIS nếu nhà sản xuất hoặc phân phối muốn quảng cáo rằng nó đáp ứng tiêu chuẩn JIS hoặc muốn trưng bày ký hiệu JIS.

Ký hiệu JIS

[image: image10.jpg]



Tháng 4-/993, Luật này được bổ sung và đã thay đổi yêu cầu đối với việc gắn

nhãn mác, do đó các bộ ngu~on sơ cấp kiềm và ma ngan có gắn ký hiệu JIS chỉ cần nêu rõ "hạn sử dụng” thay vì "ngày sản xuất". Điều này được giới thiệu dưới đáy bộ nguồn...!'Hạn sử dụng là thời hạn nên bắt đầu sử dụng. Khoản bổ sung này nhằm hài hòa với hệ thống áp dụng tại các nước phương Tây.

2.3- Tự nguyện gắn nhãn mác trên co' sở quy định ngành

Hướng dẫn gắn nhãn mác nhằm đảm bảo an toàn đối với các bộ nguồn sơ cấp và thứ cấp.

Trên cơ sở những hướng dẫn của Hội hàng gia dụng điện tử, vàn bản này đề ra những thông lệ về ký hiệu và gán nhãn mác đối với những mác cảnh báo nhằm thông tin cho người tiêu dùng vè cách sử dụng đúng bộ nguồn và tránh nguy hiểm.

Gắn nhãn mác trên cơ sở những hướng dẫn 
gắn nhãn mác nhằm đảm bảo an toàn

[image: image11.jpg]A
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VI-5 MÁY TÍNH CÁ NHÂN

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	8471
	Máy vi tính cá nhân
	Luật an toàn dụng cụ và vật liệu điện

Luật về Sóng vô tuyến

Luật Khuyến khích sử dụng các nguồn lực tái chế

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Không có quy định cụ thể nào.

Tuy nhiên, những máy vi tính có bộ điều hộp hoặc máy thu hình cài đặt sẵn và sử dụng hệ thống vô tuyến đôi khi phải chịu sự điều chỉnh của Quy định tương ứng tuỳ theo chức năng của chúng.

1- Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật này có hiệu lực từ ngày 1-4-2001 đã sửa đổi Luật quản lý thiết bị điện ban hành trước đó.

Nhằm đảm bảo an toàn của thiết bị điện, Luật này quy định những thiết bị đặc biệt nguy hiểm là "Thiết bị điện đặc trưng" và các thiết bị khác là "Thiết bị điện không phải là thiết bị điện đặc trưng,”

Các nhà nhập khẩu và bán những "Thiết bí điện không phải là thiết bị điện đặc trưng" phải nộp văn bản xin khởi sự kinh doanh đến đơn vị của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp phụ trách văn phòng doanh nghiệp của họ.

Hộ phải chịu thanh tra về việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật (tự chứng minh) và phải gần nhãn mác, và thỉnh thoảng chịu thanh tra tại chỗ hoặc bằng cách thử mua hàng để kiểm toán.

2- Luật về Sóng vô tuyến

Các thiết bị sử dụng trong điện có dải tàn cao từ 10khz trở lên (trừ những thiết bị dùng điện năng 50W trở xuống) phải chịu sự điều chỉnh của Luật về Sóng vô tuyến do có thể ảnh hưởng đến các thiết bị khác.

1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán

Khi các đơn vị kinh doanh (công ty sử dụng) yêu cầu thu gom máy vi tính cá

nhân, các nhà sản xuất và nhập khẩu/bán phải thu gom và tái chế trên cơ sở

Luật Khuyến khích sử dụng hiệu quả các nguồn lực, có hiệu lực từ tháng 4-2001. Mục tiêu của các nhà nhập khẩu và bán là bắt đầu thu gom và tái chế các máy vi tính cá nhân đã qua sử dụng của các hộ gia đình trong năm tài chính 2002 và các chính quyền thành phố liên quan tiếp tục thu gom như thường lệ cho đến thời điểm đó

1- Luật Khuyến khích sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Tháng 4-2001, Luật Khuyến khích sử dụng các nguồn lực tái chế đã được sửa đổi theo Luật này, buộc các nhà sản xuất phải giảm phế thải, tái sử dụng các phụ tùng, và tái sinh các sản phẩm đã qua sử dụng thành nguyên liệu.

2- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Chi tiết xin tham khảo Phụ lục V.

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện:

Phòng an toàn sản phẩm, Vụ Các vấn đề tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật về Sóng vô tuyến:

Phòng Môi trường điện-từ, Vụ Phát thanh, Cục Viễn thông, Bộ Quản lý công, Nội vụ, Bưu điện và Viễn thông

 http://www.soumu.go.jp/english/index.html 

- Luật Khuyến khích sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Phòng Khuyến khích tái chế, Cục Môi trường chính sách khoa học và Công nghệ công nghiệp, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày

gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Thủ tục gắn nhãn mác

2-1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Không có quy định pháp lý cụ thể nào.

Tuy nhiên, phải gắn nhãn mác phù hợp với các luật liên quan khi áp dụng các quy định của Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện hoặc Luật về Sóng vô tuyến.

2.2- Tự nguyện gắn nhãn mác trên cơ sở quy đinh của luật pháp

Không có quy định cụ thể nào trên cơ sờ các điều khoản cua luật pháp

2.3- Tự nguyện gắn nhãn mác trên cơ sở quy định ngành

Tự hạn chế của Hội đồng Kiểm soát tự nguyện đối với sự can thiệp của công nghệ thông tin (VCCI)


Theo quy định của Hội đồng (VCCI), việc gắn nhãn mác về sự can thiệp đối với phát thanh phải được trình bầy phù hợp với từng mặt hàng.


Lý do là sóng đã có thể gây nhiễu đối với các máy thu thanh và thu hình... trong một khu vực dành riêng đã được xác định. Vì vậy, ký hiệu VCCI có trình bày các mô tả phải được gắn vào sản phẩm.

Quy định tự nguyện của Hội đồng kiểm soát tự nguyện đối với sự can thiệp của thiết bị công nghệ thông tin (VCCI).

Hội đồng quy định việc gắn nhãn mác theo từng loại về sự can thiệp đối với phát thanh. Ký hiệu VCCI được gắn để trình bày sự can thiệp đó ảnh hưởng đến việc thu thanh và thu hình ngoài các khu vực được xác định.

VI- 6 THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	
	Đèn chùm
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối vóc chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Luật về Sóng vô tuyến

	
	Đèn treo khác
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối vóc chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Luật về Sóng vô tuyến

	
	Đèn tường
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối vóc chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Luật về Sóng vô tuyến

	
	Đèn bàn ăn
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối vóc chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Luật về Sóng vô tuyến

	
	Đèn bàn làm việc
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối vóc chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Luật về Sóng vô tuyến

	
	Đèn cạnh giường, Đèn sàn
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Gắn nhãn mác đối vóc chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Luật về Sóng vô tuyến


(Lưu ý) Trừ cây và đèn trang trí Nô-en

1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Không có quy định đặc biệt nào đối với đối tượng này

1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán hàng

Việc bán các dụng cụ điện gia dung chịu sự điều chỉnh của Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện và Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng. Một số dụng cụ này có thể phải chịu sự điều chỉnh của Luật về Sóng vô tuyến.

1- Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện.

Nhằm đảm bảo an toàn của các sản phẩm điện, những sản phẩm điện có thể có nhiều tiềm năng gây nhoay hiểm ao cấu tạo, cách dùng hoặc lý do khác được quy định là "Thiết bị và vật liệu điện đặc trưng". Mặt khác, những thiết bị và vật liệu điện không thuộc điện "Thiết bị và vật liệu điện đặc trưng" thì được quy định là "Thiết bị và vật liệu điện không phải là thiết bị và vật liệu điện đặc trưng". Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện được áp dụng đối với hầu hết các thiết bị điện.

2- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng.

Luật này quy định thủ tục gắn nhãn mác chính đáng đối với các dụng cụ gia dụng nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng qua việc lựa chọn và sử dụng chính đáng. Một số dụng cụ gia dụng hàng đầu (17 mặt hàng) được quy định cụ thể là phải gắn nhãn mác theo Quy định về gắn nhãn mác đối với thiết bị và dụng cụ điện mà Luật này là cơ sở Không được phép bán các dụng cụ này nếu không có nhãn mác. 

3- Luật về Sóng vô tuyến

Luật này điều chỉnh các dụng cụ sử dụng dòng điện có đổi tần cao, như thiết bị đầu cuối không phóng điện nhằm ngăn chặn sự can thiệp điện-từ đối với các dụng cụ khác.

4- Gắn nhãn mác theo Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Luật này điều chỉnh việc gắn ký hiệu JIS đối với các đèn huỳnh quang gia dụng. 

Ký hiệu JIS

[image: image13.jpg]



5- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật Quản lý thiết bị và vật liệu điện:

Phòng an toàn sản phẩm, Vụ Vấn đề người tiêu dùng. Cục Chính sách thương mại và thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản quật JIS):

Phòng Kế hoạch và Phát triển Tiêu chuẩn, Cục Môi trường chính sách khoa học và công nghệ công nghiệp, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Ký hiệu JIS:

Hội tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA)

http://jsa.or.jp/default_english.asp 

- Luật về sóng vô tuyến:

Phòng Môi trường điện-từ, Vụ Phát thanh, Cục Viễn thông, Bộ Quản lý công, Nội vụ, Bưu điện và Viễn thông.

http://www.soumu.go.jp/english/index.html 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thương không chính đáng và cách trình bầy gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Thủ tục gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

1- Gắn nhãn mác trên cơ sở Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện:

Từ trước đến nay, những người sản xuất, nhập khẩu và bán các thiết bị và vật

liệu điện (sau đây gọi là những "người") phải gắn nhãn mác trên các thiết bị và vật liệu điện đem bán. Tuy nhiên, ngày nay, những người đó không bị buộc phải gán nhãn mác, do *Hệ thống chứng chỉ của Chính phủ, như hệ thống đăng ký và phê chuẩn theo loại, đã bị bãi bỏ. *Hệ thống chứng chỉ của Chính phủ: Điều 10 Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện quy định rằng những người có đảng ký đã hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của Luật này có thể gắn một nhãn mác đã được xác định, còn những người không hoàn thành nghĩa vụ thì không được phép gắn nhãn mác đó.

Vì vậy, chỉ những người đã tiến hành các thủ tục theo quy định mới được phép gắn nhãnmác. Không có gì thay đổi khi "gắn nhãn mác" là mục đích của việc điều chỉnh thiết bị và vật liệu điện. Tuy nhiên, về vị trí “gắn nhãn mác” thì có thay đổi: từ quan niệm  thông thường rằng phù hợp với tiêu chuẩn có nghĩa là được Chính phủ khẳng định, sang quan niệm mới rằng sự phù hợp với tiêu chuẩn sẽ do mọi người khẳng định. Chi tiết xin tham khảo Phụ lục III 


2- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng


Những kiến nghị và nội dung gắn nhãn mác đối với các dụng cụ này chịu sự điều chỉnh của Luật này


* Không phủ vải, giấy hoặc giấy thiếc lên đèn khi đèn sáng

	


3- Luật về Sóng vô tuyến

Các sản phẩm đã được phê duyệt theo loại hoặc được xác định theo điều khoản của Luật này phải ghi ký hiệu phê duyệt và số phê duyệt vào nhãn mác.

2.2- Tự nguyện gắn nhãn mác theo quy định của pháp luật

Gắn nhãn mác trên cơ sở Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Luật tiêu chuẩn công nghiệp quy định các tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản = JIS) đối với chất lượng sản phẩm công nghiệp mỏ.

Các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn JIS có thể gắn ký hiệu JIS. Tuy nhiên, những sản phẩm có thể gắn ký hiệu JIS trong số các đối tượng của JIS đều được xác định (“Hệ thống gắn ký hiệu JIS").

Những yêu cầu về gắn nhãn mác về công năng của sản phẩm được thực hiện riêng đối với bộ phận chính và các gói lẻ. nếu đóng hơ ói. ti.ừ t~ưt~lg họp nhãn mác với nội đung giống nhau đã được bản trên cơ sở các luật khác. trong đó có Luật An toàn thiết bị và Vật liệu điện và Luật Gắn nhãn mác đối vói chất lượng hàng gia dụng...

Những hướng dẫn sử dụng sẽ được ghi tại bộ phận chỉnh, nhãn đeo hoặc tài liệu hướng dẫn.

2.3- Tự nguyện gán nhãn mác trên cơ sở quy định ngành

1- Ký hiệu chứng chỉ an toàn (Ký hiệu S)

Qua sửa đổi Luật Quản lý thiết bị và vật liệu điện năm 1995, một hệ thống chứng chỉ của bên thứ ba đã được xác lập. Theo hệ thống chứng chỉ này, các tổ chức tư nhân được Chính phủ ủy nhiệm có thể chứng nhận rằng một sản phẩm đã đảm bảo an toàn trên một mức xác định nào đó.

Đặc biệt, Phòng thí nghiệm an toàn điện và công nghệ môi trường Nhật Bản (JET) hoặc Tổ chức đảm bảo chất lượng Nhật Bản (JQA) là cơ quan được ủy nhiệm kiểm tra công trình nghiên cứu về an toàn đối với một sản phẩm riêng lẻ và và hệ thống kiểm tra chất lượng của các nhà máy. Nếu JET hoặc JQA khẳng định tính an toàn, Ký hiệu chứng chỉ an toàn có thể được trưng bày trên sản phẩm.

Ký hiệu chứng chỉ an toàn đó có thể được trưng bày bằng cách kết hợp ký hiệu chứng chỉ chung" do Hội đồng Chỉ đạo chứng chỉ an toàn dụng cụ và phụ tùng điện và điện tử Nhật Bản (SCEA) cấp và "Ký hiệu biểu tượng" do các cơ quan chứng chỉ riêng cấp.

Ký hiệu S (Ký hiệu chứng chỉ an toàn)

[image: image14.jpg]Ky hiéu JET Ky hiéu JQA
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2- Quy tắc cạnh tranh công bằng trên cơ sở Đạo luậtt chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Đối với thiết bị điện gia dụng, có những quy tắc vè cạnh tranh công bằng liên

quan đến việc gắn nhãn mác và việc bán lê các sản phẩm điện gia dụng. 

Các nhà sản xuất hoặc nhập khẩu phải nêu rõ tên công ty, địa chỉ, tên sản phẩm, đặc điểm kỹ thuật, hướng dẫn bảo quản, các vấn đề liên quan đến sửa chữa và thời hạn bảo hành. . .

Phải nêu rõ ngày sản xuất sản phẩm, đặc biệt trên lò vi ba, máy giặt điện, tủ

lạnh điện, máy hút bụi, máy thu hình.

Ngoài ra, các nhà bán lẻ nhất thiết phải nêu rõ tên sản phẩm, tên loại sản phẩm, tên nhà sản xuất, nhãn hiệu và giá bán tại nơi bán lẻ.

Thêm vào đó, mọi biểu thị có thể khiến người tiêu dùng hiểu lầm hoặc nhìn nhận sai đều bị cấm.

3- Hướng dẫn gán nhãn các về an toàn thiết bị điện gia dụng (biển báo động)

Đối với việc thực thi Luật Trách nhiệm sản phẩm tháng 4-1995, Hội Thiết bị đĩa gia dụng đã đóng vai trò trung tâm trong việc thống nhất một biển báo động gắn trên sản phẩm và ghi trong tài liệu hướng dẫn của ngành công nghiệp thiết bị điện.

Ký hiệu mô tả trong biển báo động biểu thị các nội dung sau: (có nghĩa là chú ý), (có nghĩa là cấm ), ( có nghĩa là dứt khoát phải làm). Ngoài ra, các minh họa trong biển báo động cũng nói lên những nội dung cụ thể (tránh điện giật, cấm tháo rời, giữ chặt ổ cắm khi rút điện...)

Thí dụ gắn nhãn mác Thí dụ gắn nhãn mác

đối với sản phẩm đối với tài liệu hướng dẫn
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Chứng nhận





Ký hiệu chứng nhận được gắn lên thiết bị





Bán lẻ/Mua





Lắp đặt





Hóa đơn thanh toán phí lắp đặt (Gửi qua thư)





Khai trương dịch vụ





Nhập khẩu và sản xuất điện thoại cầm tay





Kiểm tra tính phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật





Các nhà sản xuất nước ngoài





Các nhà nhập khẩu trong nước





Báo cáo bắt đầu kinh doanh





Nghĩa vụ phù hợp với các tiêu chuẩn công nghệ





Nghĩa vụ thanh tra





Nghĩa vụ gắn mác sản phẩm





Các nhà nhập khẩu hay phân phối nội địa


(Nghĩa vụ xác nhận nhãn bán hàng để bán hàng) 








